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I. ĐỌC HIỂU (6.0 điểm) 
Đọc ngữ liệu sau và trả lời câu hỏi: 
CON SẺ
Tôi đi dọc lối vào vườn. Con chó chạy trước tôi. Chợt nó dừng chân và bắt đầu bò, tưởng như đánh hơi thấy vật gì. Tôi nhìn dọc lối đi và thấy một con sẻ non mép vàng óng, trên đầu có một nhúm lông tơ. Nó rơi từ trên tổ xuống. 
Con chó chậm rãi lại gần. Bỗng từ trên cây cao gần đó, một con sẻ già có bộ ức(1) đen nhánh lao xuống như hòn đá rơi trước mõm con chó. Lông sẻ già dựng ngược, miệng rít(2) lên tuyệt vọng(3) và thảm thiết (4). Nó nhảy hai ba bước về phía cái mõm há rộng đầy răng của con chó. 
Sẻ già lao đến cứu con, lấy thân mình phủ kín sẻ con. Giọng nó yếu ớt nhưng hung dữ và khản đặc(5). Trước mắt nó, con chó như một con quỷ khổng lồ. Nó sẽ hi sinh. Nhưng một sức mạnh vô hình vẫn cuốn nó xuống đất. 
Con chó của tôi dừng lại và lùi… Dường như nó hiểu rằng trước mặt nó có một sức mạnh. Tôi vội lên tiếng gọi con chó đang bối rối ấy tránh ra xa, lòng đầy thán phục. 
Vâng, lòng tôi đầy thán phục, xin bạn đừng cười. Tôi kính cẩn nghiêng mình trước con chim sẻ bé bỏng dũng cảm kia, trước tình yêu của nó.

 (Theo I. Tuốc-ghê-nhép, NXB Văn học)
 
(1). Bộ ức: phần cơ thể thuộc phần ngực, nơi tiếp giáp giữa bụng và cổ của động vật.
(2). Rít: âm thanh phát ra cao, liên tục thành hồi dài đến mức chói tai. 
(3). Tuyệt vọng: mất hết, không còn hi vọng gì. 
(4). Thảm thiết: thê thảm và thống thiết. 
(5). Khản đặc: không thể phát ra âm thanh rõ ràng.

Câu 1. (0.5 điểm) Văn bản trên thuộc thể loại nào? 
A. Truyện ngắn                                          	B. Tiểu thuyết        
C. Đồng thoại            				 D. Truyện cười
Câu 2. (0.5 điểm) Người kể chuyện trong văn bản trên là ai? 
A. Sẻ già                                          	          B. Sẻ non và sẻ già        
C. Sẻ non                                                         D. Tôi
Câu 3. (0.5 điểm) Trong câu văn sau có mấy số từ: Tôi nhìn dọc lối đi và thấy một con sẻ non mép vàng óng, trên đầu có một nhúm lông tơ. 
A. 1                               			            B. 2
C. 3                                			            D. 4
Câu 4. (0.5 điểm) Các phương thức biểu đạt được sử dụng trong văn bản trên?
A. Miêu tả, tự sự.			                   	B. Nghị luận, biểu cảm.
C. Tự sự, biểu cảm.		                     D. Nghị luận, miêu tả.
Câu 5. (0.5 điểm) Chỉ ra nghĩa của từ bối rối trong câu văn sau: Tôi vội lên tiếng gọi con chó đang bối rối ấy tránh ra xa, lòng đầy thán phục. 
A. Luống cuống, không bình tĩnh được.
B. Run sợ trước một kẻ có sức mạnh.
C. Tức giận trước một sự việc lạ.                     
D. Bình tĩnh khi đối diện với nguy hiểm.
Câu 6. (0.5 điểm) Nhân vật tôi đã bộc lộ sự thán phục vì điều gì?
A. Khi thấy thiên nhiên trong khu vườn có những điều kì thú.
B. Khi chứng kiến con sẻ non yếu ớt đang gặp nguy hiểm.
C. Nhìn thấy con sẻ non mép óng vàng rơi từ trên tổ xuống.
D. Vì hành động dũng cảm và tình yêu thương của sẻ già.
Câu 7. (0.5 điểm) Dòng nào thể hiện ý nghĩa của truyện?
A. Đề cao tinh thần đoàn kết.
B. Nhắc nhở tinh thần cảnh giác.
C. Ca ngợi tình yêu thương.
D. Ca ngợi lòng vị tha.
Câu 8. (1,0 điểm ) Chỉ ra và nêu tác dụng của biện pháp tu từ có trong câu văn:
Trước mắt nó, con chó như một con quỷ khổng lồ.
Câu 9. (0,5 điểm) Theo em, vì sao nhân vật tôi có hành động lên tiếng gọi con chó đang bối rối ấy tránh ra xa. 
Câu 10. (1,0 điểm) Viết đoạn văn ngắn (5-7 dòng) trình bày suy nghĩ của em về chi tiết con sẻ già dũng cảm lao xuống cứu sẻ con.
II. VIẾT (4.0 điểm)
Viết bài văn biểu cảm về người mẹ thân yêu của em?
HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I
MÔN NGỮ VĂN LỚP 7

A. HƯỚNG DẪN CHUNG
- Giám khảo cần chủ động nắm bắt nội dung trình bày của thí sinh để đánh giá tổng quát bài làm, tránh đếm ý cho điểm. Chú ý vận dụng linh hoạt và hợp lý Hướng dẫn chấm.
- Đặc biệt trân trọng, khuyến khích những bài viết có nhiều sáng tạo, độc đáo trong nội dung và hình thức.
- Điểm lẻ toàn bài tính đến 0.25 điểm, sau đó làm tròn theo quy định.
B. HƯỚNG DẪN CỤ THỂ
I. ĐỌC HIỂU (6 điểm)
1. Trắc nghiệm khách quan ( 3,5 điểm)
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Phương án trả lời
	A
	D
	B
	C
	A
	D
	C

	Điểm
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5


2. Trắc nghiệm tự luận ( 2,5 điểm)
   Câu 8: (1,0 điểm)
	Nội dung
	Điểm

	- Biện pháp tu từ so sánh: con chó như một con quỷ khổng lồ 
- Tác dụng: 
+ Làm cho lời kể thêm sinh động, hấp dẫn. 
+ Gợi tả hình ảnh con chó trong cảm nhận của sẻ già: hung dữ, xấu xa và nguy hiểm.
(HS có thể diễn đạt bằng các từ ngữ tương đương, đạt điểm tối đa.)
	0,5
0,5


  	Câu 9: (0.5 điểm)
	Nội dung
	Điểm

	Nhân vật tôi có hành động lên tiếng gọi con chó đang bối rối ấy tránh xa ra, vì: + Để kịp thời ngăn cản con chó hung dữ. 
+ Để bảo vệ an toàn cho sẻ non và sẻ già. 
+ Có tình yêu thương loài vật. 
+ .... 
HS nêu được 01 lí do, có cách diễn đạt tương đương, đạt điểm tối đa.
	0,5




       Câu 10 (1,0 điểm)
	Mức 1 (1,0 điểm)
	Mức 2 (0,5 điểm)
	Mức 3 (0điểm)

	Gợi ý:
· Yêu cầu hình thức: Là đoạn văn 5-7 dòng không sai chính tả, ngữ pháp đảm bảo tính liên kết và liền mạch, diễn đạt sinh động…
· Yêu cầu nội dung: Nêu được suy nghĩ về chi tiết sẽ già dũng cảm cứu sẻ con: con sẻ già nhỏ bé nhưng nó có một tinh thần dũng cảm và tình thương con vô cùng mãnh liệt. Nó sẵn sàng xả thân để cứu con trong cơn hoạn nạn nguy kịch…
	Học sinh nêu được suy nghĩ phù hợp nhưng chưa sâu sắc, diễn đạt chưa thật rõ.
	Trả lời nhưng không chính xác, không liên quan hoặc không trả lời.




II. VIẾT (4 điểm)
	Nội dung
	Điểm

	a.Đảm bảo cấu trúc bài văn biểu cảm
- Mở bài: Giới thiệu đối tượng biểu cảm, nêu ấn tượng ban đầu về đối tượng biểu cảm
-Thân bài: Trình bày tình cảm, suy nghĩ về những đặc điểm nổi bật của đối tượng biểu cảm, nêu ấn tượng về đối tượng biểu cảm
-Kết bài: Khẳng định lại tình cảm, suy nghĩ về đối tượng biểu cảm 
	0,25

	b. Xác định đúng yêu cầu của đề.
Biểu cảm về người mẹ thân yêu của em.
	0,25

	c. Phát biểu cảm nghĩ
Theo trình tự hợp lí, có sự liên kết chặt chẽ; biết kết hợp giữa bộc lộ cảm xúc với nêu các đặc điểm liên quan tới đối tượng biểu cảm.
Sau đây là một gợi ý:
	

	*Mở bài: Giới thiệu người mà em muốn bày tỏ tình cảm đó là mẹ,bày tỏ những tình cảm, ấn tượng ban đầu của em về mẹ.
 * Thân bài: Biểu cảm về mẹ:
+Biểu cảm về hình dáng ,hành động, tính cách, đức hy sinh của mẹ
+Bày tỏ tình cảm với mẹ thông qua việc hồi tưởng lại một kỉ niệm với mẹ, nêu cảm nghĩ về kỷ niệm đó
+Thể hiện tình cảm, lòng biết ơn đối với mẹ
* Kết bài: Khẳng định tình cảm của em dành cho mẹ là mãi mãi không thay đổi. Diều ước hoặc mong muốn của em dành cho mẹ.
	0.5


2.0




0.5

	d. Chính tả, ngữ pháp
Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt.
	0.25

	e. Sáng tạo: Bố cục mạch lạc, lời kể sinh động, sáng tạo.
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